
 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG  

TỈNH QUẢNG NGÃI 

CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Số:      /CCCNTY 

    V/v đề nghị cấp mới chữ ký số  

chuyên dùng công vụ. 

 

 

Quảng Ngãi, ngày     tháng 8 năm 2025 

Kính gửi: Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin, Ban Cơ yếu Chính phủ. 

1. Thông tin người tiếp nhận chứng thư số (Thiết bị lưu khóa bí mật): 

- Họ và tên: Nguyễn Thị Mai Trâm 

  - Số CCCD: 051186001305      Ngày cấp: 03/4/2021        Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội 

  - Chức vụ: Văn thư                   Số điện thoại di động: 0987664123 

- Địa chỉ thư điện tử công vụ: ntmtram-snn@quangngai.gov.vn 

- Địa chỉ tiếp nhận: Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Ngãi (176 Hùng Vương, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng 

Ngãi). 

2. Số lượng và danh sách đăng ký: 26 chứng thư số 

T

T 
Họ và tên 

Ngày 

sinh 

Số định danh 

cá nhân/ 

Ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ thư điện tử 

công vụ (2) 

Tên cơ 

quan, tổ 

chức 

công tác 

Tỉnh/Thà

nh phố 

(3) 

Chức vụ 

Số điện 

thoại di 

động 

Số hiệu 

chứng 

thư chữ 

ký số cũ 

(nếu có) 

SIM 

PKI 

(4) 

01 Bùi Đông Ba 02/12/1983 

051083001388, ngày 

cấp: 10/8/2023, nơi 

cấp: Cục Cảnh sát 

Quản lý hành chính 

bdba-

snn@quangngai.gov.vn 

Chi cục 

Chăn nuôi 

và Thú tỉnh 

Quảng Ngãi 

Quảng 

Ngãi 

Trưởng 

phòng 
0905.364.439 

 

 



về trật tự xã 

02 Nguyễn Nhất Duy 20/8/1983 

051083001375,  

ngày cấp:17/8/2023; 

nơi cấp: Cục Cảnh 

sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã 

hội 

nnduy- 

snn@quangngai.gov.vn 

Chi cục 

Chăn nuôi 

và Thú 

tỉnh 

Quảng 

Ngãi 

Quảng 

Ngãi 

Chuyên 

viên 

0987.291.89

9 

  

03 Nguyễn Ngọc Minh 08/02/1983 051083001378 
nnminh@quangngai.go

v.vn 

Chi cục 

Chăn nuôi 

và Thú 

tỉnh 

Quảng 

Ngãi 

Quảng 

Ngãi 

Kiểm dịch 

viên 
0914722354 

  

04 Huỳnh Thị Hồng Vân 17/04/1973 

001173026395, 

ngày cấp 

22/08/2023, nơi cấp: 

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về trật 

tự xã hội 

hthvan -

snn@quangngai.gov.vn 

Chi cục 

Chăn nuôi 

và Thú 

tỉnh 

Quảng 

Ngãi 

Quảng 

Ngãi 

Kế toán 

viên 
0918277363 

  

05 Nguyễn Thị Thuý Kiều 20/08/1980 

051180001456, 

ngày cấp 

03/04/2021, nơi cấp: 

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về trật 

tự xã hội 

nttkieu -

snn@quangngai.gov.vn 

Chi cục 

Chăn nuôi 

và Thú 

tỉnh 

Quảng 

Ngãi 

Quảng 

Ngãi 
Cán sự 0987144916 

  

06 Trần Thị Xuân Viên 01/12/1989 

051189001537 

ngày cấp 

03/04/2021, nơi cấp: 

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về trật 

tự xã hội 

ttxvien -

snn@quangngai.gov.vn 

Chi cục 

Chăn nuôi 

và Thú 

tỉnh 

Quảng 

Ngãi 

Quảng 

Ngãi 
Cán sự 0384469387 

  

07 Nguyễn Thị Mai Trâm 24/4/1986 
051186001305 

ngày cấp 03/4/2021, 

ntmtram-

snn@quangngai.gov.vn 

Chi cục 

Chăn nuôi 

Quảng 

Ngãi 
Văn thư 0987664123 

  



nơi cấp: Cục Cảnh 

sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã 

hội 

và Thú 

tỉnh 

Quảng 

Ngãi 

08 Đặng Hồng Nhật 15/06/1990 

051090001135, ngày 

cấp: 03/04/2021, nơi 

cấp: Cục Cảnh sát 

Quản lý hành chính 

về trật tự xã hội 

dhnhat-

snn@quangngai.gov.vn 

Chi cục 

Chăn nuôi 

và Thú 

tỉnh 

Quảng 

Ngãi 

Quảng 

Ngãi 

 

 

Viên chức 

 

0356202692 

  

09 Hà Thanh Lâm 24/02/1984 

0062084000088, 

ngày cấp: 13/7/2024, 

nơi cấp: Cục Cảnh 

sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã 

htlam-

snn@quangngai.gov.vn 

Chi cục 

Chăn nuôi 

và Thú 

tỉnh 

Quảng 

Ngãi 

Quảng 

Ngãi 

Trưởng 

phòng 
0988631199 

  

10 Lê Thị Thanh 16/04/1982 

051182001518 ngày 

cấp: 03/4/2021 Cục 

cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự 

xã hội 

ltthanh-

snn@quangngai.gov.vn 

Chi cục 

Chăn nuôi 

và Thú y 

tỉnh 

Quảng 

Ngãi 

Quảng 

Ngãi 

Phó 

Trưởng 

phòng 

0985370367 

  

11 Nguyễn Văn Minh 12/9/1982 

030082011540 

Ngày cấp: 14/3/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh 

sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã 

nvminh-

snn@quangngai.gov.vn 

Chi cục 

Chăn nuôi 

và Thú 

tỉnh 

Quảng 

Ngãi 

Quảng 

Ngãi 

Chuyên 

viên 
0986502223 

  

12 Nguyễn Kỳ Hải 04/12/1999 

052099013188, ngày 

cấp: 11/12/2024, nơi 

cấp:  Bộ Công An 

nkhai-

snn@quangngai.gov.vn 

Chi cục 

Chăn nuôi 

và Thú 

tỉnh 

Quảng 

Quảng 

Ngãi 

Chuyên 

viên 
0377537575 

  



Ngãi 

13 Đoàn Thị Dạ Linh 16/3/1992 

- 051192015827 

- 25/8/2021 

- Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về trật 

tự xã hội 

dtdlinh-

snn@quangngai.gov.vn 

Chi cục 

Chăn nuôi 

và Thú y, 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Quảng 

Ngãi 

Chuyên 

viên 
0983560251 

  

14 Hoàng Thị Thùy Trang 20/12/1982 

051182001522, ngày 

08/4/2021, nơi cấp: 

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về trật 

tự xã hội 

htttrang-

snn@quangngai.gov.vn 

Chi cục 

Chăn nuôi 

và Thú tỉnh 

Quảng Ngãi 

Quảng 

Ngãi 

Phó 

Trưởng 

phòng 

0917.989.579 

  

15 Nguyễn Thanh Hiền 10/4/1984 

051084001320, ngày 

11/4/2024, nơi cấp: 

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về trật 

tự xã hội 

nthanhhien-

snn@quangngai.gov.vn 

Chi cục 

Chăn nuôi 

và Thú tỉnh 

Quảng Ngãi 

Quảng 

Ngãi 

Kiểm dịch 

viên 
0989.516.619 

  

16 Dương Thị Bích 20/4/1981 

062181000066, ngày 

cấp: 13/4/2021, nơi 

cấp: Cục Cảnh sát 

Quản lý hành chính 

về trật tự xã hội 

dtbich- 

snn@quangngai.gov.vn 

Chi cục 

Chăn nuôi 

và Thú 

tỉnh 

Quảng 

Ngãi 

Quảng 

Ngãi 

Chuyên 

viên 
0984356107 

  

17 Nguyễn Thị Thu Hiền 3/10/1990 

035190005886, ngày 

cấp: 16/4/2022, nơi 

cấp: Cục Cảnh sát 

Quản lý hành chính 

về trật tự xã hội 

ntthien-

snn@quangngai.gov.vn 

Chi cục 

Chăn nuôi 

và Thú 

tỉnh 

Quảng 

Ngãi 

Quảng 

Ngãi 

Chuyên 

viên 

0979.609.74

8 

  

18 Lê Thị Kim Kiều 15/3/1986 

051186001287, ngày 

cấp 03/4/2021; nơi 

cấp: Cục Cảnh sát 

ltkkieu-

snn@quangngai.gov.vn 

Chi cục 

Chăn nuôi 

và Thú 

Quảng 

Ngãi 

Chuyên 

viên 
0984941301 

  



Quản lý hành chính 

về trật tự xã hội 

tỉnh 

Quảng 

Ngãi 

19 Đào Khắc Dũng 15/01/1978 

051078001431, ngày 

cấp 3/4/2021, nơi cấp: 

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về trật 

tự xã hội 

dkdung-

snn@quangngai.gov.vn 

Chi cục 

Chăn nuôi 

và Thú 

tỉnh 

Quảng 

Ngãi 

Quảng 

Ngãi 

Phó trạm, 

Trạm Kiểm 

dịch động 

vật 

0914784827 

  

20 

 

Phạm Anh Đức 

 

 

 

 

30/10/1973 

008073001024 

Ngày cấp: 3/4/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh 

sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã 

hội 

 

paduc- 

snn@quangngai.gov.vn 

Chi cục 

Chăn nuôi 

và Thú y 

tỉnh 

Quảng 

Ngãi 

 

Quảng 

Ngãi 

 

 

 

Kiểm dịch          

viên 

 

 

 

0935850065 

  

21 Huỳnh Thị Hoà 20/02/1981 

052181000650, ngày 

cấp: 18/5/2022, nơi 

cấp: Cục Cảnh sát 

Quản lý hành chính 

về trật tự xã 

hthihoa-

snn@quangngai.gov.vn 

Chi cục 

Chăn nuôi 

và Thú 

tỉnh 

Quảng 

Ngãi 

Quảng 

Ngãi 

Trưởng 

phòng 
0977850225 

  

22 Bùi Hưng Vượng 12/9/1984 

017084000582, ngày 

cấp: 19/9/2024, nơi 

cấp: Bộ Công an 

bhvuong-

snn@quangngai.gov.vn 

Chi cục 

Chăn nuôi 

và Thú 

tỉnh 

Quảng 

Ngãi 

Quảng 

Ngãi 

Trạm 

trưởng 
0986645304 

  

23 Trần Xuân Hồng 10/10/1973 

062073000654, ngày 

cấp: 07/01/2024, nơi 

cấp: Cục Cảnh sát 

Quản lý hành chính 

về trật tự xã 

txhong-

snn@quangngai.gov.vn 

Chi cục 

Chăn nuôi 

và Thú 

tỉnh 

Quảng 

Quảng 

Ngãi 

Kỹ thuật 

viên kiểm 

dịch 

0966045599 

  



Ngãi 

24 Huỳnh Thị Tuyết Thơm 05/10/1979 

052179000614 ngày 

cấp: 13/4/2021 Cục 

cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự 

xã hội 

httthom-

snn@quangngai.gov.vn 

Chi cục 

Chăn nuôi 

và Thú y 

tỉnh 

Quảng 

Ngãi 

Quảng 

Ngãi 

Kỹ thuật 

viên kiểm 

dịch động 

vật 
0356719129 

  

25 Lê Duy Linh  05/10/1987 

062087000117, 

ngày cấp: 

25/3/2021, nơi cấp: 

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về trật 

tự xã 

ldlinh-

snn@quangngai.gov.vn 

Chi cục 

Chăn nuôi 

và Thú 

tỉnh 

Quảng 

Ngãi 

Quảng 

Ngãi 

Kỹ thuật 

viên kiểm 

dịch ĐV 

0989912098 

  

26 Trần Văn Thu 01/6/1967 

049067000849, ngày 

cấp: 10/4/2021, nơi 

cấp: Cục Cảnh sát 

Quản lý hành chính 

về trật tự xã 

tvthu-

snn@quangngai.gov.vn 

Chi cục 

Chăn nuôi 

và Thú 

tỉnh 

Quảng 

Ngãi 

Quảng 

Ngãi 

Kỹ thuật 

viên kiểm 

dịch 

0976238155 

  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Nông nghiệp và Môi trường (báo cáo); 

- Lãnh đạo Chi cục; 

- Các phòng, trạm thuộc Chi cục; 

- Lưu: VT, HC-TH(Trâm). 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

Đỗ Văn Chung 
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